	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       HẢI PHÒNG


    (Đề thi gồm 09 bài; 02 trang)

	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP THPT NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC – BẢNG B

Thời gian: 180  phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 02/11/2018


Bài 1 (1,0 điểm): 

Phân tử XY2 có tổng các hạt proton, electron, nơtron bằng 140, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Mặt khác, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 10. 

a. Xác định công thức của XY2.

b. Viết cấu hình electron của X, Y và các ion X2+, Y-. 

Bài 2 (1,0 điểm):
Cho các phản ứng sau:
(1)   (X)  + HCl ( (X1) + (X2) + (X10)
(5) (X2) + Ba(OH)2 ( (X7)

(2)   (X1) + NaOH ( (X3)( + (X4)  
            (6) (X7) + NaOH ( (X8)( + (X9) + (X10)

(3)   (X1) + Cl2  ( (X5)


(7) (X8) + HCl ( (X11) + (X2) + (X10) 

(4)   (X3) + (X10) + O2  ( (X6)(

(8) (X5) + (X9) + (X10) ( (X2) + (X6) + (X4)

Xác định các chất và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Bài 3 (1,0 điểm):
Cho các chuyển hoá sau: 

A  +  NaOH [image: image1.wmf]®

 X  + Y  +  Z   

X  +  H2SO4 [image: image2.wmf]®

 E  + Na2SO4 

Y  +  H2SO4 [image: image3.wmf]®

 F  + Na2SO4    
     

F  
[image: image4.wmf]24

o

HSO, 170C

¾¾¾¾¾¾¾®

 R + H2O

Z + AgNO3 + NH3 + H2O [image: image5.wmf]®

 T + Ag + NH4NO3
Biết : - A có cấu tạo mạch hở, không chứa nhóm metyl và có công thức là C6H8O4.

         - R là axit có công thức C3H4O2.

Xác định công thức cấu tạo của A và viết các phương trình phản ứng ở dạng công thức cấu tạo thu gọn.

Bài 4 (1,0 điểm):
A và B là 2 dung dịch HCl có nồng độ mol/lít khác nhau, nồng độ của B gấp 4 lần nồng độ của A. X là hỗn hợp gồm Al, Fe và Cu. Nếu trộn V1 lít A với V2 lít B rồi cho dung dịch thu được tác dụng với 1,768 gam X thì thấy vừa đủ để hòa tan các kim loại Al, Fe đồng thời thoát ra 0,016 mol H2. Lượng Cu không tan đem đốt cháy hoàn toàn trong O2 dư rồi hòa tan hết chất rắn thu được bằng dung dịch HCl thì cũng cần một lượng HCl như trên. Biết V1 + V2 = 0,052 lít và V2 lít B hòa tan vừa hết lượng Fe bằng 1/3 lượng Fe có trong 1,768 gam X.

a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
b. Tính nồng độ mol/lít của A, B.
Bài 5 (1,0 điểm):
Hỗn hợp A gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở và đều tạo bởi Gly và Ala). Đun nóng m gam hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được  (m + 15,8) gam muối khan. Đốt cháy hết hỗn hợp muối, thu được Na2CO3 và hỗn hợp B gồm khí và hơi. Cho hết lượng B hấp thụ vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thì khối lượng bình tăng 56,04 gam và có 4,928 lít khí thoát ra (đktc). Tính phần trăm khối lượng X trong hỗn hợp A.

Bài 6 (1,5 điểm):
Trộn 44,9 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và kim loại M (có hóa trị duy nhất) với 34,8  gam FeCO3 rồi hòa tan hoàn toàn bằng 400 gam dung dịch KHSO4 60,52%. Sau phản ứng thu được dung dịch Z chỉ chứa 289,88 gam các muối sunfat trung hòa và 17,68 gam hỗn hợp khí T không màu gồm 3 chất. Trộn T với 1,904 lít O2 (đktc) sau đó sục vào bình đựng dung dịch NaOH dư thấy tạo ra 43,06 gam muối và có 0,224 lít (đktc) một khí duy nhất thoát ra. Mặt khác, cần 2,58 mol NaOH để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Z. 


a. Xác định các khí trong T và tính số mol của chúng, biết trong phản ứng thì S+6 trong phân tử KHSO4 không bị khử.

b. Tìm tên kim loại M.

c. Tính nồng độ phần trăm các chất tan trong dung dịch Z.

Bài 7 (1,5 điểm): 

Hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ A và B chứa các nguyên tố C, H, O đều mạch hở, không phân nhánh; trong phân tử A, B có thể chứa các nhóm chức -OH, -CHO, -COOH. Cho hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 0,35 mol AgNO3 và NH3 dư, sau phản ứng thu được 42,1 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi lấy dung dịch còn lại cho tác dụng tiếp với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng được dung dịch Y có chứa 9 gam một axit cacboxylic T. Đổ từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Y thì thu được tối đa 2,24 lít khí CO2 (đktc).
a. Tìm công thức cấu tạo của axit cacboxylic T và gọi tên. 
b. Xác định công thức cấu tạo của A và B.
c. Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.
Bài 8 (1,0 điểm):
Iot là một nguyên tố vi lượng hết sức cần thiết đối với cơ thể con người. Trong thực tế, phần lớn lượng iot được bổ sung vào cơ thể thông qua muối iot, muối iot là muối ăn có trộn thêm một lượng nhỏ hợp chất A hoặc B (MA< MB).

a. A và B là những chất gì?

b. Khi nấu ăn ta nên cho muối iot vào thời điểm nào sau đây? Vì sao?



- Cho vào trước khi nấu. 



- Cho vào trong lúc đang nấu.



- Cho vào sau khi thực phẩm đã được nấu  chín một lúc.

c. Mỗi ngày một người cần được cung cấp 1,5.10-4 gam iot. Hãy tính khối lượng muối iot mà một người cần phải bổ sung vào cơ thể trong 1 ngày, biết loại muối iot này được tạo thành khi trộn chất A vào muối ăn theo tỉ lệ khối lượng tương ứng là 1:40.

Bài 9 (1,0 điểm): 

1. Năm 2008 tại Trung Quốc đã có 4 cháu bé tử vong và hơn 53.000 cháu phải nhập viện vì sử dụng sữa có chứa melamine (C3H6N6). Thông tin này khiến cả thế giới sôi sục vì lo lắng, trong đó có Việt Nam khiến cho ngành sản xuất sữa bị khủng hoảng trong một thời gian dài vì làm mất niềm tin của người tiêu dùng.

a. Tại sao người ta lại cho melamine vào trong sữa? 
         b. Hợp chất melamine có ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em như thế nào?

2. Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí etilen. Hãy nêu rõ vai trò của đá bọt, bông tẩm NaOH đặc dùng trong thí nghiệm.
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3. Thuốc nổ TNT khi nổ sẽ tỏa ra một lượng nhiệt là 250 Kcal/mol. Giả sử năng lượng tỏa ra khi cho nổ 5 kg TNT sẽ chuyển hết thành điện năng thì lượng điện năng này sẽ làm cho chiếc bóng đèn sợi đốt 25W sáng trong bao nhiêu giờ? (biết 1 cal
[image: image7.wmf]»

4,2 J).

----------------Hết---------------

Thí sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:
Số báo danh:


Cán bộ coi thi 1:
Cán bộ coi thi 2:


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI PHÒNG



	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ

 CẤP THPT NĂM HỌC 2018 – 2019

HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: HÓA HỌC – BẢNG B

Ngày thi: 02/11/2018

  (Hướng dẫn chấm  gồm 9 trang)




Chú ý: - Thí sinh làm theo cách khác nếu đúng thì vẫn cho điểm tối đa phần đó.



- Điểm bài thi làm tròn tới 2 chữ số sau dấu phẩy.

Bài 1 (1,0 điểm):

Phân tử XY2 có tổng các hạt proton, electron, nơtron bằng 140, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Mặt khác, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 10. 

a. Xác định công thức của XY2.

b. Viết cấu hình electron của X, Y và các ion X2+, Y-. 
HƯỚNG DẪN CHẤM

	Bài 1
	Đáp án
	Điểm

	a.
	Lập được hệ phương trình: 

2ZX  + 4ZY + NX + 2NY = 140
	0,125

	
	2ZX + 4ZY – NX - 2NY = 44
	0,125

	
	2ZY  - 2ZX = 10
	0,125

	
	Giải hệ được  Zx = 12 , ZY = 17
	0,25

	
	Suy ra: X là Mg , Y là Cl . Vậy công thức của XY2 là MgCl2
	0,125

	b.


	Cấu hình electron của X : 1s22s22p63s2,  của Y :  1s22s22p63s23p5
X2+ : 1s22s22p6, Y- : 1s22s22p63s23p6.
	0,25


Bài 2 (1,0 điểm):
Cho các phản ứng sau:
(1)   (X)  + HCl ( (X1) + (X2) + (X10)
(5) (X2) + Ba(OH)2 ( (X7)

(2)   (X1) + NaOH ( (X3)( + (X4)  
            (6) (X7) + NaOH ( (X8)( + (X9) + (X10)

(3)   (X1) + Cl2  ( (X5)


(7) (X8) + HCl ( (X11) + (X2) + (X10) 

(4)   (X3) + (X10) + O2  ( (X6)(

(8) (X5) + (X9) + (X10) ( (X2) + (X6) + (X4)

Xác định các chất và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Bài 1
	Đáp án
	Điểm

	
	Các phương trình phản ứng:

(1) FeCO3  +  2HCl  (  FeCl2  +  CO2  +  H2O

(X)
                      (X1)        (X2)
      (X10)

(2) FeCl2  +  2NaOH  (  Fe(OH)2  +  2NaCl

(X1)
(X3)
 (X4)

(3) 2FeCl2  +  Cl2  (  2FeCl3
 (X1)                            (X5)
    

(4) 4Fe(OH)2  +  2H2O  +  O2     (  4Fe(OH)3 ↓

(X3)                 (X10)                           (X6)

(5) 2CO2  + Ba(OH)2  (  Ba(HCO3)2  

   (X2)                            (X7)

(6) Ba(HCO3)2  +  2NaOH  ( BaCO3 ↓ + Na2CO3 + 2H2O

(X7)                                      (X8)             (X9)

(X10)

(7) BaCO3  + 2HCl  (  BaCl2  +  CO2  +  H2O

(X8)                          (X11)      (X2)       (X10)

(8) 2FeCl3  + 3Na2CO3  + 3H2O ( 2Fe(OH)3 ↓ +  3CO2  +  6NaCl

              (X5)        (X9)            (X10)          (X6)                 (X2)         (X4)

Các chất: 

X: FeCO3  

X1: FeCl2  

X2 :CO2  

X3: Fe(OH)2   

X4: NaCl  

X5: FeCl3  

X6: Fe(OH)3  

X7: Ba(HCO3)2   

X8: BaCO3       

X9: Na2CO3
X10 : H2O

X11 : BaCl2

	8 . 0,125

= 1 điểm


Bài 3 (1,0 điểm):
Cho các chuyển hoá sau: 

A  +  NaOH [image: image8.wmf]®

 X  + Y  +  Z   

X  +  H2SO4 [image: image9.wmf]®

 E  + Na2SO4 

Y  +  H2SO4 [image: image10.wmf]®

 F  + Na2SO4    
     

F  
[image: image11.wmf]24
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HSO, 170C
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 R + H2O

Z + AgNO3 + NH3 + H2O [image: image12.wmf]®

 T + Ag + NH4NO3
Biết : - A có cấu tạo mạch hở, không chứa nhóm metyl và có công thức là C6H8O4.

          -  R là axit có công thức C3H4O2.

Xác định công thức cấu tạo của A và viết các phương trình phản ứng ở dạng công thức cấu tạo thu gọn.

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Bài 3
	Đáp án
	Điểm

	
	A là HCOOCH2CH2COOCH=CH2
	0,25

	
	HCOOCH2CH2COOCH=CH2 + 2NaOH
[image: image13.wmf]0

t
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                  ( A)

                                                      HCOONa + HOCH2CH2COONa + CH3CHO  
(1)

                                                           (X)                           ( Y)                        (Z)
	0,125

	
	2HCOONa  +  H2SO4 [image: image14.wmf]®

 2HCOOH  + Na2SO4 



(2)

    (X)                                      (E)
	0,125

	
	2HOCH2CH2COONa +  H2SO4[image: image15.wmf]®

 2HOCH2CH2COOH +Na2SO4  

(3)  

          ( Y)                                                   ( F)
	0,125

	
	HOCH2CH2COOH 
[image: image16.wmf]24

o

HSO, 170C
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 CH2=CH-COOH + H2O 

(4)
         ( F)                                                           ( R)
	0,25

	
	CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O [image: image17.wmf]®

 CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
     (Z)                                                               (T)                            
	0,125


Bài 4 (1,0 điểm):
A và B là 2 dung dịch HCl có nồng độ mol/lít khác nhau, nồng độ của B gấp 4 lần nồng độ của A. X là hỗn hợp gồm Al, Fe và Cu. Nếu trộn V1 lít A với V2 lít B rồi cho dung dịch thu được tác dụng với 1,768 gam X thì thấy vừa đủ để hòa tan các kim loại Al, Fe đồng thời thoát ra 0,016 mol H2. Lượng Cu không tan đem đốt cháy hoàn toàn trong O2 dư rồi hòa tan hết chất rắn thu được bằng dung dịch HCl thì cũng cần một lượng HCl như trên. Biết V1 + V2 = 0,052 lít và V2 lít B hòa tan vừa hết lượng Fe bằng 1/3 lượng Fe có trong 1,768 gam X.

a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
b. Tính nồng độ mol/lít của A, B.
HƯỚNG DẪN CHẤM

	Bài 4
	Đáp án
	Điểm

	a.
	Gọi số mol của Fe, Al, Cu lần lượt là x, y, z mol  

→ 56x + 27y + 64z = 1,768

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
2Cu + O2 → 2CuO

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
	

	
	nH2 = x + 3y/2 = 0,016
	   0,125 

	
	2z = 2x + 3y
	   0,125 

	
	Giải hệ được x = 0,012

                      y = 0,00267

                      z = 0,016

%m Fe = 38,01%

%m Al = 4,07%

%m Cu = 57,92%
	   0,25 

	b.
	Gọi a, b là CM của dung dịch A, dung dịch B : 

b = 4a

V1 + V2 = 0,052

n HCl = aV1 + bV2 = 2nH2 = 0,032

Fe    +   2HCl → FeCl2 + H2
0,004    0,008
bV2 = 0,008
	  0,25 

	
	Giải được: a = 0,5; b = 2 ; V1 =0,048; V2 = 0,004

Vậy nồng độ của dung dịch A là 0,5M và nồng độ dung dịch B là 2 M
	    0,25


Bài 5 (1,0 điểm):

Hỗn hợp A gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở và đều tạo bởi Gly và Ala). Đun nóng m gam hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được (m + 15,8) gam muối khan. Đốt cháy hết hỗn hợp muối, thu được Na2CO3 và hỗn hợp B gồm khí và hơi. Cho hết lượng B hấp thụ vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thì khối lượng bình tăng 56,04 gam và có 4,928 lít khí thoát ra (đktc). Tính phần trăm khối lượng X trong hỗn hợp A.

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Bài 5
	Đáp án
	Điểm

	
	nN2 = 0,22 mol, Xét quá trình đốt muối của gly và ala:
2C2H4O2NNa   →    3CO2 + Na2CO3 + 4H2O + N2(1)

         2a                           3a                         4a      a

2C3H6O2NNa    →   5CO2 + Na2CO3 + 6H2O + N2 (2)

          3b                         5b                          6b        b

Gọi nN2(3) = a, nN2(4) = b, theo các phản ứng 3 và 4 ta có 
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	0,25

	
	Gọi công thức phân tử của X là Glyn-Ala4-n ( 0 < n < 4), có số mol là x 

Gọi công thức phân tử của Y là Glym-Ala5-m ( 0 < m < 5), có số mol là y

Glyn-Ala4-n + 4NaOH   → Muối + H2O (3)

    x                      4x                            x

Glym-Ala5-m + 5NaOH  →   Muối + H2O (4)

    y                     5y                               y

Áp dụng bảo toàn nguyên tố ta có nNaOH = n (N) = 0,44 (mol),

nNa2CO3 = 0,22

Áp dụng bảo toàn khối lượng : m + mNaOH   = m + 15,8 + mH2O

 → m + 40.0,44 = m +15,8 + mH2O

→ nH2O = 0,1 mol, ta có hệ


[image: image20.wmf]0,10,06

450,440,04

xyx

xyy

+==

ìì

®

íí

+==

îî

 
[image: image21.wmf]0,06

0,04

x

y

=

ì

®

í

=

î



	0,25

	
	Áp dụng bảo toàn Cacbon : 

0,06.(12- n) + 0,04.(15-m) = nCO2 + nNa2CO3 = 1,06 → 3n + 2m =13

	0,25

	
	n

1

2

3

m

5 

(loại)

4,5

(loại)

2

( thỏa mãn)

Vậy X là Gly3-Ala ( 0,06 ) , Y là Gly2-Ala3 (0,04)
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Bài 6 (1,5 điểm):
Trộn 44,9 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và kim loại M (có hóa trị duy nhất) với 34,8  gam FeCO3 rồi hòa tan hoàn toàn bằng 400 gam dung dịch KHSO4 60,52%. Sau phản ứng thu được dung dịch Z chỉ chứa 289,88 gam các muối sunfat trung hòa và 17,68 gam hỗn hợp khí T không màu gồm 3 chất. Trộn T với 1,904 lít O2 (đktc) sau đó sục vào bình đựng dung dịch NaOH dư thấy tạo ra 43,06 gam muối và có 0,224 lít (đktc) một khí duy nhất thoát ra. Mặt khác, cần 2,58 mol NaOH để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Z. 


a. Xác định các khí trong T và tính số mol của chúng, biết trong phản ứng thì S+6 trong phân tử KHSO4 không bị khử.

b. Tìm tên kim loại M.

c. Tính nồng độ phần trăm các chất tan trong dung dịch Z.

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Bài 6
	                                                         ĐÁP ÁN
	Điểm

	a.
	 nO2 = 0,085 mol

Trong T có khí 

       - CO2 :      nCO2 = nFeCO3 = 0,3 mol
       - NO  vì O2 đã tham gia phản ứng

       -  A ( có thể là H2, N2, N2O). 

Khí thoát ra khỏi bình đựng dd NaOH dư chỉ có thể là A, số mol là 0,01


	0,125 

	
	 Khi cho T trộn với O2 rồi sục vào dung dịch NaOH dư thì 43,06 gam muối thu được có : 
[image: image23.wmf]23
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Áp dụng bảo toàn mol electron

        O2           +      4e   → 2O-2                 N+2   →  N+5    +  3e

        0,085             0,34                                             x            3x

                                                                   N+2   →  N+3    +   2e

                                                                                  y           2y

Ta có hệ
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→nNO = x + y = 0,14
(Học sinh có thể không dùng bảo toàn electron mà viết phương trình phản ứng vẫn tính được số mol của NO)

	0,25 

	
	Khối lượng khí A là 17,68 -0,14.30-0,3.44 =0,28 gam

→ MA = 0,28 : 0,01 = 28(g/mol) → A là N2
Vậy hỗn hợp T có CO2 (0,3 mol) , NO (0,14 mol) , N2 (0,01 mol)
	0,125

  

	b.
	Áp dụng bảo toàn khối lượng : 

        mH2O = 79,7 + 1,78.136 – 289,88 – 0,3.44 -0,14.30 -0,01.28 = 14,22(gam) 

      → nH2O = 0,79 mol 
	

	
	Áp dụng bảo toàn nguyên tố N  →trong dd Z phải có muối NH4+ :

      nNH4+ = (1,78  - 0,79.2):4 = 0,05 mol  
	0,125

	
	 Áp dụng bảo toàn N:   nFe(NO3)2 = (nNH4+ + nNO + 2nN2):2 =  0,105(mol)
	0,125

	
	Dung dịch Z có 
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AD BTNT Fe => a + b = 0,3 + 0,105 (*)

Và AD BTĐT cho dd Z :  2a + 3b + nc = 1,78.2 – 1,78 – 0,05 = 1,73 (**)

- Xét phản ứng của dd Z với NaOH :

              NH4+   + OH-   
[image: image26.wmf]®

     NH3 + H2O (5)


  Fe2+  +2OH-   
[image: image27.wmf]®

     Fe(OH)2  (6)

              Fe3+  +3OH-    
[image: image28.wmf]®

    Fe(OH)3  (7)


  Mn+  + nOH-    
[image: image29.wmf]®

    M(OH)n (8)

Theo các ptpư ta có nNaOH( 5,6,7,8) = 0,05 + 2a + 3b + n.c = 0,05 + 1,73 = 

1,78 < 2,58


[image: image30.wmf]®

Xảy ra phản ứng :  M(OH)n  + (4-n)OH-   
[image: image31.wmf]®

  MO2(4-n)-  + 2H2O (9)

                           C               c(4-n)


[image: image32.wmf]®

 0,05 + 2a + 3b + n.c + c (4-n) = 2,58 (***)
	0,25

	
	Ta có hệ: 
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 Từ hệ suy ra     
[image: image34.wmf]32,5
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Vậy M là Zn
Thay MM = 65, n = 2 vào hệ trên ta giải được a = 0,285; b = 0,12; c = 0,4 
	0,25

	c.
	 khối lượng dd Z = 79,7 + 400 – 0,3.44 -0,01.28 -0,14.30 = 462,02 gam

 C%  [ (NH4)2SO4]  = 0,714%;  

C%  [ K2SO4]  = 33,518%; 

C%  [ ZnSO4]  = 13,939%; 

C%  [ FeSO4]  = 9,376%; 

C%  [ Fe2 (SO4)3]  = 5,195%
	0,25


Lưu ý : Học sinh có thể làm phần a bằng cách viết phương trình phản ứng chia trường hợp như sau: 
	Đáp án
	Điểm

	TH1 : Khí A là H2 ( 0,01 mol) 
[image: image35.wmf]17,680,3.440,01.2
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Khi cho T vào dung dịch NaOH dư sẽ xảy ra các phản ứng sau :

            NO +1/2 O2  
[image: image36.wmf]®

NO2 (1)

            2NO2 +1/2 O2 +2NaOH 
[image: image37.wmf]®

 2NaNO3 + H2O (2)

            2NO2 + 2NaOH  
[image: image38.wmf]®

 NaNO3 + NaNO2 +H2O (3)


CO2 + 2NaOH 
[image: image39.wmf]®

Na2CO3 + H2O

Dựa vào số mol O2 =0,085, nNO = 0,149, nCO2 =0,3 ta tính được khối lượng muối tạo thành là 43,6 gam khác với khối lượng muối thu được là 43,06 gam 
[image: image40.wmf]®

 loại
	 0,125

	TH2 : Khí A là N2O ( 0,01 mol) 
[image: image41.wmf]17,680,3.440,01.44
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Khi cho T vào dung dịch NaOH dư sẽ xảy ra các phản ứng sau :

            NO +1/2 O2  
[image: image42.wmf]®

NO2 (1)

            2NO2 +1/2 O2 +2NaOH 
[image: image43.wmf]®

 2NaNO3 + H2O (2)

            2NO2 + 2NaOH  
[image: image44.wmf]®

 NaNO3 + NaNO2 +H2O (3)


CO2 + 2NaOH 
[image: image45.wmf]®

Na2CO3 + H2O (4)

Dựa vào số mol O2 =0,085, nNO = 0,14, nCO2 = 0,3 ta tính được khối lượng muối tạo thành là 46,81 gam khác với khối lượng muối thu được là 43,06 gam 
[image: image46.wmf]®

 loại
	 0,125

	 TH3 : Khí A là N2 ( 0,01 mol) 
[image: image47.wmf]17,680,3.440,01.28
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Khi cho T vào dung dịch NaOH dư sẽ xảy ra các phản ứng sau :

            NO +1/2 O2  
[image: image48.wmf]®

NO2 (1)

            2NO2 +1/2 O2 +2NaOH 
[image: image49.wmf]®

 2NaNO3 + H2O (2)

            2NO2 + 2NaOH  
[image: image50.wmf]®

 NaNO3 + NaNO2 +H2O (3)


CO2 + 2NaOH 
[image: image51.wmf]®

Na2CO3 + H2O

Dựa vào số mol O2 =0,085, nNO = 0,14, nCO2 = 0,3 ta tính được khối lượng muối tạo thành là 43,06 gam như đề cho 
[image: image52.wmf]®

 TM
	  0,25


Bài 7 (1,5 điểm): 

Hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ A và B chứa các nguyên tố C, H, O đều mạch hở, không phân nhánh; trong phân tử A, B có thể chứa các nhóm chức -OH, -CHO, -COOH. Cho hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 0,35 mol AgNO3 và NH3 dư, sau phản ứng thu được 42,1 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi lấy dung dịch còn lại cho tác dụng tiếp với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng được dung dịch Y có chứa 9 gam một axit cacboxylic T. Đổ từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Y thì thu được tối đa 2,24 lít khí CO2 (đktc).
a. Tìm công thức cấu tạo của axit cacboxylic T và gọi tên. 
b. Xác định công thức cấu tạo của A và B.
c. Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.
HƯỚNG DẪN CHẤM

	Bài 7
	Đáp án
	Điểm

	a.
	 Gọi CT của T là R(COOH)n ;  nCO2 = 0,1 mol, mT = 9 gam

2R(COOH)n + nNa2CO3 
[image: image53.wmf]®

   2R(COONa)n + nCO2 + nH2O

                                                             0,1

Theo ptpư : nR(COOH)n = 
[image: image54.wmf]0,2

n


 


[image: image55.wmf]  => 
[image: image56.wmf]0,2

n

.( MR + 45n) = 9  => MR = 0 => T là (COOH)2 : Axit oxalic hoặc Etanđioic.
	   0,25

	b.
	 Giả sử 42,1 gam kết tủa chỉ có Ag 
[image: image57.wmf]®

nAg = 42,1 : 108 = 0,38  > 0,35 (vô lí ). 

Mặt khác T là axit oxalic nên trong hỗn hợp X phải chứa một trong ba chất sau: OHC – CHO hoặc HOOC-COOH hoặc OHC-COOH ( không thể có 2 chất trong 3 chất đó vì như vậy kết tủa sinh ra chỉ có Ag)
	  0,125  

	
	 TH1 : A là OHC – CHO ( 0,1 mol)

     OHC – CHO+ 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O 
[image: image58.wmf]®

(COONH4)2 + 4Ag +4NH4NO3  

         0,1  

0,4                                               0,1

    (COONH4)2 + H2SO4   
[image: image59.wmf]®

 (NH4)2SO4 + (COOH)2
          0,1                                                            0,1

Trường hợp này loại vì chỉ riêng lượng AgNO3 tham gia phản ứng trên đã là 0,4 > 0,35
	   0,25



	
	TH2: A là HOOC – COOH ( 0,1 mol)

      HOOC – COOH + 2NH3   
[image: image60.wmf]®

   (COONH4)2 

            0,1                                             0,1

      (COONH4)2 + H2SO4   
[image: image61.wmf]®

 (NH4)2SO4 + (COOH)2
            0,1                                                            0,1

Vậy  B sẽ tác dụng với 0,35 mol AgNO3 /NH3 để tạo ra 42,1 gam kết tủa

Giả sử B có dạng 
[image: image62.wmf]HCCXCHO

º--

, trong X có thể có nhóm OH nhưng  không thể chứa nhóm CHO và COOH vì B có mạch không phân nhánh 


[image: image63.wmf]HCCXCHO

º--

 + 3AgNO3 + 4NH3 + H2O 
[image: image64.wmf]®

 
[image: image65.wmf]4

AgCCXCOONH

¯

º--

 + 

                                       0,35                                            

                                                                                                  2Ag + 3NH4NO3
Dễ thấy trường hợp này cũng loại vì khối lượng kết tủa tính theo AgNO3 khác  42,1
	 0,25

	
	TH3: A là OHC – COOH ( 0,1 mol)

HOOC – CHO + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O    
[image: image66.wmf]®

   (COONH4)2 + 2Ag + 2NH4NO3        

        0,1                 0,2                                                    0,1           0,2

(COONH4)2 + H2SO4   
[image: image67.wmf]®

 (NH4)2SO4 + (COOH)2
      0,1                                                            0,1

Vậy  B sẽ tác dụng với 0,35 - 0,2=0,15 mol AgNO3 /NH3 để tạo ra

 42,1 - 0,2.108 = 20,5 gam kết tủa.

      +) Nếu 20,5 gam kết tủa chỉ có dạng CxHyOzAgm ( m chỉ có thể là 1,2 vì mạch của B không phân nhánh ) 

Ta có 
[image: image68.wmf]0,15
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. Thay m =1 và 2 vào đều thấy phương trình vô nghiệm. Vậy 20,5 gam kết tủa có Ag và CxHyOzAgm 

+) Suy ra B có dạng 
[image: image69.wmf]HCCXCHO

º--

, trong X có thể có nhóm OH nhưng  không thể chứa nhóm -CHO và -COOH vì B có mạch không phân nhánh 


[image: image70.wmf]HCCXCHO

º--

 + 3AgNO3 + 4NH3 + H2O 
[image: image71.wmf]®

 

            0,05                     0,15                                           
                                               
[image: image72.wmf]4
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 + 2Ag + 3NH4NO3
                                                                                                 0,1                                
Có 0,05.( Mx + 194) + 0,1.108 = 20,5 
[image: image73.wmf]®

MX = 0, Vậy B là 
[image: image74.wmf]HCCCHO

º-

 
	0,25

 0,25

	c.
	Hỗn hợp X có 0,1 mol OHC-COOH (A) và 0,05 mol 
[image: image75.wmf]HCCCHO

º-

(B). 

Vậy % mA = 73,26% và  % mB = 26,74%

	 0,125

 


Bài 8 (1,0 điểm):
Iot là một nguyên tố vi lượng hết sức cần thiết đối với cơ thể con người. Trong thực tế, phần lớn lượng iot được bổ sung vào cơ thể thông qua muối iot, muối iot là muối ăn có trộn thêm một lượng nhỏ hợp chất A hoặc B (MA< MB).

a. A và B là những chất gì?

b. Khi nấu ăn ta nên cho muối iot vào thời điểm nào sau đây? Vì sao?



- Cho vào trước khi nấu. 



- Cho vào trong lúc đang nấu.



- Cho vào sau khi thực phẩm đã được nấu  chín một lúc.

c. Mỗi ngày một người cần được cung cấp 1,5.10-4 gam iot. Hãy tính khối lượng muối iot mà một người cần phải bổ sung vào cơ thể trong 1 ngày, biết loại muối iot này được tạo thành khi trộn chất A vào muối ăn theo tỉ lệ khối lượng tương ứng là 1:40.
HƯỚNG DẪN CHẤM

	Bài 8
	                                                             ĐÁP ÁN
	 Điểm

	a.
	A là KI, B là KIO3
	  0,25  

	b.
	Nên cho muối iot vào sau khi thực phẩm đã được nấu chín một lúc vì hợp chất iot có thể bị phân hủy ở t0 cao
	   0,25 

	c.
	    Khối lượng KI là

                                   
[image: image76.wmf]4
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    Khối lượng muối Iot cần bổ sung vào cơ thể là

                                         1,9606.10-4 .(40 +1) 
[image: image77.wmf]»

8,0385.10-3 (gam)
	   0,25 

   0,25 


Bài 9 (1,0 điểm): 

1. Năm 2008 tại Trung Quốc đã có 4 cháu bé tử vong và hơn 53.000 cháu phải nhập viện vì sử dụng sữa có chứa melamine (C3H6N6). Thông tin này khiến cả thế giới sôi sục vì lo lắng, trong đó có Việt Nam khiến cho ngành sản xuất sữa bị khủng hoảng trong một thời gian dài vì làm mất niềm tin của người tiêu dùng.

a. Tại sao người ta lại cho melamine vào trong sữa? 
         b. Hợp chất melamine có ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em như thế nào?

2. Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí etilen. Hãy nêu rõ vai trò của đá bọt, bông tẩm NaOH đặc dùng trong thí nghiệm.

[image: image78.png]2ml C;H:0H
4ml H,50, _
d3m d3c Bong tim
NaOH dic





3. Thuốc nổ TNT khi nổ sẽ tỏa ra một lượng nhiệt là 250 Kcal/mol. Giả sử năng lượng tỏa ra khi cho nổ 5 kg TNT sẽ chuyển hết thành điện năng thì lượng điện năng này sẽ làm cho chiếc bóng đèn sợi đốt 25W sáng trong bao nhiêu giờ? (biết 1 cal
[image: image79.wmf]»

4,2 J).

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Bài 9
	                                                             ĐÁP ÁN
	  Điểm

	1.a
	Việc đưa Melamine vào sữa nhằm :


- Đánh lừa các nhà kiểm định chất lượng, do trong melamine có chứa hàm lượng nitơ cao khiến cho các thí nghiệm kiểm tra hàm lượng đạm trong sữa cho ra kết quả cao, thực tế thì nitơ trong Melamine không hề có giá trị dinh dưỡng như đạm tự nhiên


- Tăng cân nặng của sữa nhằm mục đích thương mại
	0,125



	1.b
	Các ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em của Melamine:


- Phá hủy các chức năng thận và sinh sản của trẻ nhỏ 


- Việc tích tụ nhiều Melamine trong thận khiến trẻ nhỏ bị sỏi thận,  suy thận dẫn đến tử vong
	0,125



	2.


	Đá bọt dùng tránh hiện tượng hỗn hợp phản ứng trào lên ống dẫn khí, bông tẩm NaOH đặc dùng giữ các chất như hơi nước, SO2, CO2 không cho chúng thoát ra cùng với Etilen.


	0,25

	3.
	Năng lượng tỏa ra khi cho nổ 5 kg TNT là  

                                                     
[image: image80.wmf]6
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Năng lượng mà chiếc bóng đèn sử dụng trong 1 giờ là : 25.3600 = 9.104 (J)

Vậy thời gian mà chiếc bóng đèn sẽ sáng là :  
[image: image81.wmf]6
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